CHỦ ĐỀ: BÉ ĐI BẰNG PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG GÌ?
I. MỤC TIÊU
	Mục tiêu giáo dục
	Nội dung – hoạt động  giáo dục

	Lĩnh vực phát triển thể chất

	MT1: Thực hiện được các động tác trong bài tập thể dục: hít thở, tay, lưng bụng và chân.
	*Tổ chức cho trẻ tập bài tập thể dục sáng và bài tập phát triển chung :
Hô hấp: tập hít vào, thở ra
- Tay: giơ cao, đưa ra phía trước, đưa sang cúi ngang, đưa ra sau kết hợp với lắc bàn tay.
- Lưng, bụng, lườn: cúi về phía trước, nghiêng người sang 2 bên, vặn người sang 2 bên
- Chân: ngồi xuống, đứng lên, co duỗi từng chân

	MT2.Trẻ biết giữ được thăng bằng trong vận động/ đi theo cô. 
	Dạy trẻ kỹ năng kỹ năng vận động 
* HĐGD:  Hoạt động chơi tập
+ Chạy theo hướng thẳng

	MT4: Phối hợp tay, chân, cơ thể trong khi bò, trườn 
	Dạy trẻ kỹ năng kỹ năng vận động 
* HĐGD: Hoạt động có chủ định
- Trườn theo hướng thẳng

	MT5: Trẻ thể hiện sức mạnh của cơ bắp trong vận động  ném,  đá bóng, bật: ném xa lên phía trước bằng một tay (tối thiểu 1,5m).
	Dạy trẻ kỹ năng kỹ năng vận động 
* HĐGD: Hoạt động có chủ định
- Bật qua vạch kẻ
- Nhún bật tại chỗ

	MT7: Phối hợp được cử động bàn tay, ngón tay, và phối hợp tay- mắt trong các hoạt động: nhào đất, nặn, tô,vẽ tố chim, xâu vòng tay, chuỗi đeo cổ.
	- Chồng, xếp 6-8 khối
* HĐGD: 
- Hoạt động có chủ định:
+ Xếp hình ô tô.
 + Hoạt động góc.

	MT8. Trẻ thích nghi với chế độ ăn cơm nát, có thể ăn được các loại thức ăn khác nhau.
	- Làm quen với chế độ ăn cơm và các loại thức ăn khác nhau.
- Tập luyện nền nếp thói quen tốt trong ăn uống.
* HĐGD: Hoạt động ăn, hoạt động trò chuyện đón trả trẻ.

	MT9. Trẻ ngủ một giấc buổi trưa
	- Luyện thói quen ngủ 1 giấc buổi trưa
+ Hoạt động ngủ

	MT10: Đi vệ sinh đúng nơi quy định.
	- Tập đi vệ sinh đúng nơi quy định.
* HĐGD: Hoạt động vệ sinh, hoạt động trò chuyện mọi lúc mọi nơi.

	MT11: Làm được một số việc với sự giúp đỡ của người lớn (lấy nước uống, đi vệ sinh... mặc, cởi quần áo; đi giày, đeo yếm..
	- Tập tự phục vụ: xúc cơm, uống nước, mặc quần áo, đi dép, đi vệ sinh, chuẩn bị chỗ ngủ....
- Tập nói với người lớn khi có nhu cầu ăn, ngủ, vệ sinh.
* HĐGD: Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh, hoạt động mọi lúc mọi nơi.

	MT13: Biết tránh một số vật dụng, nơi nguy hiểm khi được nhắc nhở..
	- Nhận biết một số vật dụng nguy hiểm, những nơi nguy hiểm (bếp đang đun, phích nước nóng, xô nước, giếng, ao, sông ngòi...) không được phép sờ hoặc đến gần.
* HĐGD: 
- Hoạt động ngoài trời
- Hoạt động trò chuyện

	Lĩnh vực phát triển nhận thức

	MT19: Nói được tên và một vài đặc điểm nổi bật của các đồ dùng, đồ chơi, con vật, hoa quả... quen thuộc
	- Tên đồ dùng, đồ chơi của bản thân và của nhóm lớp.
- Tên và một số đặc điểm nổi bật của các đồ dùng đồ chơi, con vật, rau, hoa, quả, một số loại PTGT... quen thuộc.
* HĐGD: 
- Hoạt động có chủ định:
+ Nhận biết: Xe đạp, xe máy
+ Nhận biết: Tầu hỏa, ô tô.
+ Nhận biết: Máy bay

	MT21: Chỉ hoặc lấy hoặc cất đúng đồ chơi có kích thước to/ nhỏ, hình dạng theo yêu cầu
	* HĐGD: 
- Hoạt động có chủ định
+ Nhận biết: Hình tròn, hình vuông

	Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ

	MT24: Hiểu nội dung truyện gắn đơn giản phù hợp với lứa tuổi: trả lời được các câu hỏi về tên truyện, tên các nhân vật và hành động của các nhân vật.
	- Hiểu và đàm thoại về nội dung câu chuyện: tên truyện, tên và hành động của các nhân vật.
- Xem tranh và gọi tên các nhân vật, sự vật, hành động gần gũi trong tranh.
* HĐGD: Hoạt động có chủ định.
+ Truyện: Truyện bé mai đi công viên.
+ Truyện: Tàu thủy tý hon

	MT26: Đọc được bài thơ phù hợp với lứa tuổi với sự giúp đỡ của cô giáo.
	- Nghe, đọc một số bài thơ phù hợp với độ tuổi
- Đọc các bài thơ, đoạn thơ ngắn phù hợp với lứa tuổi có 3 – 4 tiếng 
* HĐGD: Hoạt động chơi tập có chủ định:
+ Thơ: Xe chữa cháy
+ Thơ: Đèn đỏ, đèn xanh

	Lĩnh vực phát triển tình cảm kỹ năng xã hội và thẩm mỹ

	MT39: Thực hiện một số yêu cầu của người lớn: cất đồ chơi sau khi chơi xong; đội mũ khi ra ngoài trời; mặc/cởi quần áo, giày tất; cất giày dép đúng nơi quy định...
	-  Thực hiện một số quy định đơn giản trong sinh hoạt nhóm lớp: xếp hàng chờ đến lượt, để đồ chơi đúng nơi quy định….
- Trẻ thực hiện 1 số kĩ năng theo yêu cầu người lớn
* HĐGD: 
- Hoạt động có chủ định:
+ Dạy trẻ kỹ năng: Bé đến trường an toàn.
 - Hoạt động góc.

	MT40: Biết hát và vận động đơn giản theo một,vài bài hát/ bản nhạc quen thuộc phù hợp với lứa tuổi
	- Nghe hát, nghe nhạc với các giai điệu khác nhau; nghe âm thanh của các nhạc cụ
- Hát và vận động đơn giản theo nhạc phù hợp với lứa tuổi
* HĐGD: 
- Hoạt động có chủ định:
+ Hát: Em tập lái ô tô (tt).
+ Nghe hát: Đường em đi
+ Dạy hát: Đoàn tàu nhỏ xíu 
- Hoạt động góc: Góc nghệ thuật

	MT41: Thích tô màu, xé dán, xếp hình, xem tranh (cầm bút di màu).
	- Vẽ các đường nét khác nhau, di màu, nặn, xé, vò, xếp hình. (tập xé lá chuối, lá mít…)
- Xem tranh truyện, ảnh về các con vật quen thuộc, hoa, quả, PTGT gần gũi.
* HĐGD: 
- Hoạt động có chủ định: 
+ Tạo hình: Nặn bánh xe ô tô. 
+ Tạo hình: Tô màu máy bay
- Hoạt động chơi góc: Góc nghệ thuật


II. YÊU CẦU, CHUẨN BỊ
1. Yêu cầu: 
- Trẻ nhớ tên và thực hiện được các vận động cơ bản theo đúng hướng dẫn của cô. (Chạy theo hướng thẳng, trườn theo hướng thẳng, Bật qua vạch kẻ, Nhún bật tại chỗ)
- Trẻ nhận biết được màu sắc, đặc điểm của 1 số loại phương tiện giao thông.
- Trẻ biết hát và biết vận động theo nhạc những động tác đơn giản cùng cô.
- Trẻ hiểu được nội dung của bài thơ, câu chuyện và đọc được các bài thơ cùng cô.( Truyện: bé mai đi công viên, Tàu thủy tí hon và bài thơ “ Xe đạp, Đèn đỏ, 
đèn xanh.)
- Trẻ biết cách cầm bút sáp màu tô cho bức tranh, biết lấy các khối xếp thành ô tô và biết cách phết hồ dán cánh buồm.
- Trẻ nhận biết được hình vuông, hình tròn
2. Chuẩn bị
a. Trang trí, tạo môi trường lớp học
- Trang trí bảng chủ đề phong phú, đa dạng, phù hợp với chủ đề: Bé đi bằng phương tiện giao thông gì?
- Môi trường cho trẻ hoạt động phù hợp, đảm bảo an toàn, vệ sinh
- Trò chuyện, tạo tình huống, hướng dẫn trẻ trả lời.
- Tranh thơ, tranh truyện minh họa, hình ảnh phong phú, phù hợp với chủ đề.
- Đồ dùng, đồ chơi ở các góc đầy đủ, phong phú, sắp xếp hợp lý, có nhiều đồ dùng đồ chơi, nguyên vật liệu cho trẻ chơi và hoạt động. 
b. Đồ dùng dạy học của cô
- Đồ dùng thể dục: Gậy thể dục, bóng, vòng, cờ, túi cát.
- Các đồ dùng, đồ chơi trong chủ đề (tranh ảnh về chủ đề, về đồ chơi màu xanh, màu đỏ, màu vàng, miếng ép hình, khối để xếp, cột tháp và vòng để xếp, 1 số đồ chơi hoa, quả, bút, nút trai, sỏi, cúc, phấn các loại,…)
- Hình vuông, hình tròn.
- Nhạc bài hát: Em tập lái ô tô, Đường em đi, Đoàn tàu nhỏ xíu, Em đi chơi thuyền
- Tranh thơ: Xe đạp, Đèn đỏ, đèn xanh.
- Tranh truyện: Bé mai đi công viên, Tàu thủy tí hon.
- Tranh mẫu Dán cánh buồm, tô màu máy bay.
- Nhạc, video các bài hát chủ đề: Bé đi bằng phương tiện giao thông gì?
c. Tài liệu, học liệu của trẻ
	- Gậy thể dục, bóng, vòng, cờ, túi cát đủ cho trẻ
	- Các loại đồ chơi phương tiện giao thông.
	- Đất nặn, bảng con, sáp màu, hồ dán, giấy A4, khăn lau tay
	- Các khối vuông, khối chữ nhật
III. Kế hoạch giáo dục tuần
	Hoạt động
	Tuần 1 và 2
( Từ 16/03 - 27/03/2026)
	Tuần 3
(Từ 30/03 – 03/04/2026)
	Tuần 4
( Từ 06/04 – 10/04/2025 )
	Lưu ý

	Chủ đề nhánh
	Nhánh 1, 2: Phương tiện giao thông đường bộ
	Nhánh 3:   Phương tiện giao thông đường thủy
	Nhánh 4:  Phương tiện giao thông đường hàng không
	

	Đón trẻ
Trò chuyện

	1. Đón trẻ: 
- Cô đến sớm thông thoáng phòng học, vệ sinh sân, hiên, lớp sạch sẽ.
- Cô nhắc trẻ chào cô chào bố mẹ.
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ trong lớp để có thông tin hai chiều kết hợp dạy trẻ đạt hiệu quả cao hơn.
- Cô nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân vào đúng nơi qui định, chào cô, chào ông/bà/bố/mẹ, vào lớp chuyển ảnh. 
2. Trò chuyện:
* Tuần 1, 2: Sáng nay ai đưa con đi học?
 - Con đi học bằng phương tiện gì?
- Đó là những PTGT đường gì? 
- Chúng mình cùng kể cho cô  nghe nhé
* Tuần 3: Sáng nay ai đưa con đi học?
-  Sáng nay ai đưa con đi học? Bố mẹ đưa con đi học bằng phương tiện giao thông gì? Bạn nào kể được một số PTGT mà mình biết? Xe đạp, xe máy là những PTGT đường gì? Tàu, thuyền đi ở dưới nước là những PTGT đường gì?
* Tuần 4:  Sáng nay ai đưa con đi học? Ai đã đưa con đi học? Bố mẹ đưa con đi học bằng phương tiện giao thông gì? Bạn nào kể được một số PTGT mà mình biết? Xe đạp, xe máy là những PTGT đường gì? Máy bay là PTGT đường gì?
- Con biết gì về đèn tín hiệu giao thông?
- Đèn tín hiệu giao thông dùng để làm gì?
- Khi đi bộ thì mọi người phải đi ở đâu, đi ở phía nào để đảm bảo an toàn?
- Khi tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe máy mọi người cần thực hiện điều gì để đảm bảo an toàn?
- Con hãy kể về 1 số hành vi văn minh khi đi trên tàu, xe?
	

	TD sáng
	1. Mục đích
a. Kiến thức:Trẻ biết tập các động tác trong bài thể dục sáng cùng cô. (MT1)
b. Kỹ năng:Rèn kỹ năng quan sát, Phát triển cơ bắp và toàn thân
c. Thái độ: Trẻ hứng thú tham gia hoạt động và tâm thế vui vẻ hào hứng
2. Chuẩn bị:
-  Sân tập bằng phẳng sạch sẽ thoáng mát.
- Trang phục cô và trẻ gọn gang sạch sẽ.
- Nhạc bài hát: Các bài hát trong chủ đề
3. Tiến hành:
a. Khởi động
- Trẻ làm đoàn tàu và kết hợp với các kiểu đi: Đi thường, đi nhanh, chạy chậm, chạy nhanh, đi thường và về đội hình vòng tròn đứng ở TTCB
b.Trọng động
* Tuần 1, 3: Tập với Bài: Máy bay.
+ Động tác 1
- TTCB: Đứng chân ngang vai hai tay giơ cao trước ngực
- Máy bay kêu u u kết hợp với hai tay quay vòng tròn
+ Động tác 2: Máy bay cất cánh tập 3-4 lần
- TTCB: Đứng tự nhiên hai tay thả xuôi
- Cô nói máy bay cất cánh hai tay dang ngang
- Cô nói hạ cánh về tư thế ban đầu
+ Động tác 3 : Máy bay bay
-  TTCB : Đứng hai tay dang ngang
- Cô nói máy bay bay sang phải trẻ nghiêng người sang phải
- Cô nói máy bay bay sang trái
+ Động tác 4 : Máy bay hạ cánh tập 3 - 4 lần
- TTCB : Đứng tự nhiên hai tay chống hông
- Cô nói máy bay hạ cánh trẻ ngồi xổm, về tư thế ban đầu 
Tuần 2: Tập với bài chim sẻ
- Động tác 1: Chim hót (tập 3-4lần)
+ TTCB: Đứng chân giang rộng bằng vai, hai tay để sau lưng, đầu hơi ngẩng lên 
+ TH: Cô nói “chim hót líu lo” trẻ hít vào thật sâu rồi chụm môi thỏ ra từ từ 
- Động tác 2: Chim vẫy cánh (tập 3 -4 lần)
+ TTCB: Đứng thoải mái hai tay thả xuôi
+ TH: Cô nói “chim vẫy cánh” trẻ làm động tác hai tay giang ngang đồng thời vẫy vẫy hai cánh tay và nói chim vẫy cánh
- Động tác 3: Chim mổ thóc (tập 3- 4 lần)
+ TTCB: Trẻ đứng hai chân giang rộng bằng vai hai tay thả  xuôi
+ TH:Cô nói “Chim mổ thóc” trẻ cúi xuống hai tay gõ vào hai đầu gối và nói tốc tốc rồi đứng thẳng lên hai tay thả xuôi
- Động tác 4: Chim bay  (tập 3- 4 lần)
+ TTCB: Trẻ đứng thoải mái hai tay giang ngang 
+ TH: Cô nói “chim bay” làm động tác giang ngang vẫy hai cánh tay đồng thời hai chân rậm tại chỗ và nói chim bay bay 3 đến 4 lần dừng lại chở về tư thế ban đầu
* Tuần 4: Tập với vòng
- ĐT1: Hô hấp: thổi bóng: ( tập 2-4 lần)
+ TTCB: Trẻ đứng tự nhiên hay tay chụm lại để trước miệng.
+ Cô nói “ thổi bóng” trẻ  hít vào thật sâu rồi từ từ thở ra kết hợp dang tay rộng ra từ từ. 
- ĐT2: Đưa vòng  lên cao ( tập 4-5 lần)
+ TTCB: Trẻ đứng tự nhiên 2 tay cầm vòng đặt trước ngực  
+ Cô nói “ Đưa vòng lên cao ’’ 2 tay cầm  vòng đưa thẳng lên cao (Cô nhắc trẻ tay thẳng ,lưng thẳng)
+ Cô nói “Bỏ  vòng  xuống ’’ 2 tay cầm vòng  đưa về tư thế chuẩn bị 
- ĐT3 :”Cầm vòng lên ” ( tập 2-3 lần)
+ TTCB: Trẻ đứng chân ngang vai, tay thả xuôi ,vòng đặt dưới chân 
+ Cô nói ‘Cầm vòng lên ’’ Trẻ cúi xuống , 2 tay cầm vòng giơ lên cao ngang ngực 
+ Cô nói ‘Đặt vòng xuống ’’ Trẻ cầm vòng cúi xuống đặt vòng xuống sàn.
- ĐT4:  nhảy vào vòng( tập 4-5 lần)
+ TTCB : Trẻ đứng thoải mái , vòng để trước mặt .
+ Trẻ bật nhảy tại chỗ ,vừa nhảy vừa nói ‘ếch ộp . Khi cô nói nhảy về nhà trẻ nhảy vào vòng.  
c. Hồi tĩnh:Cho trẻ đi lại nhẹ nhàng 1- 2 lần.
	

	Hoạt động chơi tập có chủ định
	Thứ 2
	Thể dục
BTPTC: Tập với cờ.
VĐCB: Bật qua vạch kẻ (MT5)
TCVĐ: Ô tô về bến
	Thể dục
BTPTC: Tập với vòng.
VĐCB: Chạy theo hướng thẳng (MT2)
TCVĐ: Gà vào vườn rau.
	Thể dục
BTPTC: Tập với
túi cát.
VĐCB: Nhún bật
tại chỗ. 
TCVĐ: Chèo thuyền
	Thể dục
BTPTC: Máy bay.
VĐCB: Trườn theo hướng thẳng. 
TCVĐ: Tàu hỏa
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	Nhận biết
Xe đạp, xe máy.
	Nhận biết
Xe đạp, xe máy.
	Nhận biết
  Hình vuông - hình tròn
	Nhận biết
 Máy bay.
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	Âm nhạc
Hát: Em tập lái ô tô (tt).(MT40).
Nghe hát: Đường em đi
	Âm nhạc 
Dạy hát: Đoàn tàu nhỏ xíu . “TT”. TCAN: Ai nhanh hơn)
	Âm nhạc 
Nghe hát: Em đi chơi thuyền.
VĐTN: Lái ô tô(TT).. 
	TCKNXH&TM
Dạy trẻ kỹ năng: Bé đến trường an toàn.
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	Văn học
Truyện bé mai đi công viên 
	Văn học
Thơ: Xe đạp ..
	Văn học
Truyện :  Tàu thủy tí hon
	Văn học
Thơ: Đèn đỏ, đèn xanh.
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	Tạo hình
Nặn bánh xe ô tô.
	HĐVĐV
Xếp hình ô tô.
	Tạo hình: 
 Dán cánh buồm.
	Tạo hình: 
Tô màu máy bay
	

	Hoạt động góc
	Dự kiến các góc chơi
1. Góc phân vai
- Tuần 1: Chơi bán hàng các loại phương tiện giao thông.
- Tuần 2: Bé đi xe buýt (xếp hàng, lên xuống nhẹ nhàng).
- Tuần 3: Chú công an điều khiển giao thông.
- Tuần 4: Thực hành qua ngã tư có đèn tín hiệu.
a. Mục đích: 
- Trẻ nhận biết và gọi tên được một số phương tiện giao thông quen thuộc: ô tô, xe máy.
- Trẻ biết một số hành vi đơn giản khi tham gia giao thông: xếp hàng, ngồi ngay ngắn, dừng lại khi có hiệu lệnh.
- Trẻ bước đầu nhận biết tín hiệu đèn giao thông: đèn đỏ dừng lại, đèn xanh được đi.
- Rèn kỹ năng bắt chước hành động của người lớn (bán hàng, lái xe, công an giao thông…).
- Phát triển kỹ năng giao tiếp đơn giản: nói từ, câu ngắn 2–3 từ.
- Rèn kỹ năng xếp hàng, chờ đến lượt.
- Phát triển kỹ năng phối hợp vận động khi tham gia chơi.
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động.
- Biết chơi cùng bạn, không tranh giành đồ chơi.
b. Chuẩn bị: 
- Một số phương tiện giao thông đồ chơi: ô tô, xe máy, xe buýt…
-  Mũ bảo hiểm, mũ công an (đồ chơi).
- Ghế xếp thành hàng làm xe buýt.
- Tiền giả, quầy bán hàng nhỏ.
-  Gậy điều khiển giao thông (đồ chơi).
-  Mô hình hoặc tranh đèn tín hiệu (đỏ – xanh).
- Vạch kẻ đường đơn giản trên sàn (băng dính màu).
c. Cách chơi:
- Cô giới thiệu góc chơi, nhắc lại nội dung chính của tuần.
- Cô gợi ý vai chơi đơn giản: người bán – người mua, lái xe – hành khách, công an giao thông…
- Cô làm mẫu hành động rõ ràng, chậm rãi cho trẻ quan sát.
- Trẻ lựa chọn vai và tham gia chơi theo nhóm nhỏ (2–4 trẻ).
- Trong khi chơi, cô bao quát, hỗ trợ, gợi mở bằng câu hỏi ngắn:
+ Con mua xe gì?
+ Khi đèn đỏ thì làm gì?
+ Lên xe phải làm sao?
- Cô nhắc trẻ: Xếp hàng, không chen lấn
2. Góc hoạt động với đồ vật:
(T1): Chơi xếp đường đi, xếp ô tô, tàu hỏa...
(T2): Chơi xếp hình phương tiện giao thông, Xếp ga ra ôtô.
(T3): Xếp sân bay.
(T4): Chơi xếp tháp.
a. Mục đích:
- Trẻ nhận biết và gọi tên một số phương tiện giao thông quen thuộc: ô tô, tàu hỏa, máy bay…
- Trẻ biết sử dụng các khối xếp hình để tạo thành đường đi, nhà ga, sân bay, gara ô tô, tháp đơn giản.
- Trẻ bước đầu hiểu mối liên hệ giữa công trình và phương tiện (ô tô đi trên đường, tàu vào ga, máy bay ở sân bay…).
- Rèn kỹ năng cầm, đặt, chồng, xếp các khối theo hàng, theo chiều cao.
- Phát triển khả năng phối hợp tay – mắt.
- Rèn kỹ năng quan sát và bắt chước theo mẫu đơn giản của cô.
- Hình thành kỹ năng chơi nhóm: cùng bạn xây dựng một công trình nhỏ.
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động.
- Có ý thức thu dọn sau khi chơi.
b. Chuẩn bị 
- Bộ khối gỗ hoặc khối nhựa to, an toàn (khối vuông, chữ nhật, trụ…).
- Một số phương tiện giao thông đồ chơi: ô tô, tàu hỏa, máy bay.
- Thảm chơi hoặc khu vực cố định để trẻ xếp hình.
- Tranh gợi ý đơn giản (đường đi, gara, sân bay, tháp…).
- Rổ đựng đồ chơi.
3. Cách chơi:
- Cô giới thiệu góc chơi và nội dung chính của tuần.
- Cô cho trẻ quan sát mẫu đơn giản hoặc làm mẫu cách xếp 2–3 thao tác cơ bản (xếp nối tiếp thành đường, xếp chồng thành tháp…).
- Trẻ chọn khối và thực hiện xếp theo ý thích hoặc theo gợi ý của cô.
- Trong khi chơi, cô gợi hỏi:
+ Đây là gì?
+ Ô tô đi ở đâu?
+ Con xếp cao lên được không?
- Cô bao quát, hỗ trợ trẻ còn lúng túng.
3. Góc nghệ thuật.
(T1) Chơi lô tô các loại phương tiện giao thông đường bộ .
(T2) Tô màu ô tô, xe máy
(T3) Tô màu thuyền buồm, Xem tranh các phương tiện giao thông đường thủy 
(T4) Hát các bài trong chủ đề: “Em tập lái ô tô”, “Đoàn tàu nhỏ xíu, Em đi chơi thuyền”.
a. Mục đích: 
- Trẻ nhận biết và gọi tên một số phương tiện giao thông đường bộ, đường thủy quen thuộc.
Trẻ biết một số loại quả gần gũi (cam, chuối, nho).
- Trẻ biết sử dụng màu sắc để tô tranh đơn giản.
- Trẻ nhớ tên và giai điệu một số bài hát trong chủ đề như: Em tập lái ô tô, Đoàn tàu nhỏ xíu, Em đi chơi thuyền
- Rèn kỹ năng quan sát, ghi nhớ và chọn đúng hình trong trò chơi lô tô.
- Phát triển vận động tinh: cầm bút tô màu, bóp – lăn – ấn đất nặn.
- Rèn kỹ năng nghe nhạc và vận động minh họa đơn giản theo bài hát.
- Phát triển ngôn ngữ: nói từ, câu ngắn 2–3 từ.
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động nghệ thuật.
- Biết giữ gìn đồ dùng (bút màu, đất nặn, tranh ảnh).
2. Chuẩn bị:
- Bộ lô tô phương tiện giao thông đường bộ.
- Đất nặn an toàn, bảng nặn.
- Tranh thuyền buồm, tranh phương tiện giao thông đường thủy.
- Bút sáp màu khổ to phù hợp với trẻ.
- Loa, nhạc các bài hát trong chủ đề.
- Khăn lau tay, rổ đựng đồ dùng.
3. Cách chơi:
- Cô giới thiệu góc chơi, nhắc nội dung hoạt động chính của tuần.
- Cô làm mẫu ngắn gọn, chậm rãi (cách chọn lô tô, cách lăn đất, cách tô màu, vận động theo nhạc…).
- Cô hướng dẫn trẻ nhận biết và tô màu theo ý thích của trẻ
- Trẻ tham gia theo nhóm nhỏ 3–4 trẻ.
- Trong khi chơi, cô gợi hỏi:
+ Đây là xe gì?....
+ Thuyền buồm đi ở đâu?
- Cô bao quát, hỗ trợ trẻ còn lúng túng.
- Cuối giờ, cô nhận xét nhẹ nhàng, khen trẻ tích cực và hướng dẫn trẻ thu dọn đồ dùng.
4. Góc vận động
(T1) Chơi với bóng, gậy
(T2) Chơi với vòng, túi cát
(T3) Kéo xe, truyền bóng
(T4) Ném bóng vào rổ
a. Mục đích:
-  Biết tên gọi và đặc điểm của một số dụng cụ vận động: bóng, gậy, vòng, túi cát, xe kéo.
- Biết cách cầm nắm, lăn, ném, kéo đơn giản, an toàn.
- Trẻ biết một số quy tắc chơi: chờ lượt, không chen lấn, không ném vào bạn.
- Rèn cho trẻ kỹ năng vận động thô lăn bóng, chuyền bóng, kéo xe, nhấc gậy, tung – ném túi cát.
-  Phối hợp tay – mắt: ném bóng vào đích, chuyền bóng cho bạn, xỏ vòng vào gậy.
- Trẻ có ý thức chơi đoàn kết, thông qua trò chơi biết giữ gìn trò chơi. 
- Trẻ có ý thức trong khi chơi không trành dành đồ chơi với bạn
b. Chuẩn bị:
- Bóng, gậy, xe ô tô, túi cát.
c. Cách chơi:
- Cô hướng dẫn trẻ tham gia vận động với đồ chơi theo hướng dẫn (ném bóng, kéo xe, chuyền bóng, tung vòng...).
- Cô quan sát, động viên, hướng dẫn trẻ thực hiện đúng kỹ năng, đúng luật chơi.
- Gợi ý trẻ giao tiếp và hợp tác với bạn:
- Con ném bóng cho bạn nào đây?
- Ai kéo xe về đích nhanh hơn?
- Chúng mình cùng chuyền bóng cho bạn nhé!
- Khuyến khích trẻ thi đua nhẹ nhàng, cổ vũ bạn và biết chờ lượt.
5. Góc thiên nhiên:
(T1) Chăm sóc, tưới nước cho cây.
(T2) Chơi với cát, nước.
(T3) Trồng cây và chăm sóc cây.
(T4) Lau lá cây 
a. Mục đích: 
- Trẻ biết một số hoạt động trong chăm sóc cây: tưới nước, lau lá, xới đất, nhặt lá vàng, trồng cây non.
- Rèn kỹ năng cầm, đổ, tưới, xúc, lau… khéo léo, phối hợp tay – mắt nhịp nhàng.
- Biết sử dụng đúng dụng cụ: bình tưới, khăn lau, ca múc nước, bay nhỏ, chổi...
- Hứng thú, tích cực tham gia các hoạt động chăm sóc cây.
b. Chuẩn bị:
- Bình tưới nhỏ, xô, ca, chậu, bay nhựa, khăn mềm lau lá cây.
- Cát sạch, nước sạch, chậu cát chơi, đồ xúc –đổ, phễu, cốc nhựa.
- Cây cảnh, cây hoa nhỏ, chậu cây non, đất trồng.
- Tạp dề, găng tay nhỏ cho trẻ khi trồng hoặc tưới cây.
- Khăn lau tay, nước rửa tay, thảm trải khu vực chơi.
c. Cách chơi:
- Cô cùng trẻ quan sát cây trong góc, trò chuyện:
- Cây xanh giúp ích gì cho chúng mình nhỉ?
- Cây có cần uống nước không?
- Trẻ thực hiện hoạt động theo nhóm nhỏ: tưới nước, lau lá, trồng cây, xúc cát, múc nước...
- Cô quan sát, hướng dẫn trẻ cách làm đúng:
- Con nhớ tưới vừa đủ nước thôi nhé, tưới nhiều quá cây sẽ ngập đấy!
- Con lau lá nhẹ tay để cây không bị rách.
	

	Hoạt động ngoài trời
	Thứ 2
	Quan sát: Xe máy
TCVĐ: Ô tô về bến
Chơi tự do: Xé lá, vẽ phấn, xếp sỏi, chơi đồ chơi sẵn có ngoài trời
	- Quan sát: Đu quay
- TCVĐ: Ô tô vào bến 
- CTD: Xé lá, vẽ phấn, sỏi, đồ chơi ngoài trời.
	- Quan sát: Thời tiết trong ngày
- TCVĐ: Ô tô vào bến
- CTD: Đồ chơi sẵn có ngoài trời.

	Quan sát xích đu.
- TCVĐ: Lộn cầu vồng
- Chơi tự do: Xé lá, vẽ phấn, sỏi, đồ chơi ngoài trời
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	Quan sát: xe đạp 
TCVĐ: Ô tô và chim sẻ 
Chơi theo ý thích: Xé lá vẽ phấn, sỏi, chơi đồ chơi sẵn có ngoài trời 

	- Quan sát cây khế
- Trò chơi vận động: Tín hiệu giao thông 
- Chơi tự do: Lá cây, phấn, sỏi, đồ chơi sẵn có ngoài trời.

	- Quan sát: Cây hoa bỏng
- Trò chơi: Đi tàu hỏa
- Chơi tự do: Lá cây, phấn, sỏi, đồ chơi sẵn có ngoài trời    
	- Quan sát: xe đạp điện
- TCVĐ: Thuyền về bến.
- Chơi tự do: Lá cây, phấn, sỏi, hạt gấc đồ chơi trên sântrường
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	- Quan sát: Cây hoa hồng 
- Trò chơi: Bắt vịt trên cạn
- Chơi tự do: Lá cây, phấn, sỏi, đồ chơi sẵn có ngoài trời    
	- Quan sát cây đu đủ 
- Trò chơi vận động: Đèn xanh, đèn đỏ 
- Chơi tự do: Xé lá, vẽ phấn, đồ chơi ngoài trời.

	- Quan sát: xe máy
- TCVĐ: Gieo hạt 
- Chơi tự do: Lá cây, vẽ phấn, chơi đồ chơi trên sân

	- Quan sát : Thư viện trường
- TCVĐ: Chim sẻ và ô tô
- Chơi tự do: Vẽ phấn, chơi với lá, chơi đồ chơi ngoài trời
.
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	- Quan sát: Cầu trượt
- Trò chơi : Con thỏ
- CTD: Xé lá, vẽ phấn, xếp sỏi, đồ chơi ngoài trời
	- Quan sát cây mít
- TCVĐ: Gieo hạt
- CTD: Xé lá, vẽ phấn, sỏi, đồ chơi có sẵn ngoài trời
	- Quan sát: Cây xoài
- Trò chơi vận động: Tàu hỏa
- Chơi tự do: Xé lá, sỏi, phấn, đồ chơi ngoài trời

	Quan sát: Cây hoa loa kèn 
 TCVĐ: Kéo cưa lừa sẻ
CTD: Chơi đồ chơi ngoài trời
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	- Dạo chơi ngoài trời 
- TCVĐ: Bong bóng xà phòng
- CTD: xé lá, vẽ phấn, sỏi, đồ chơi sẵn có ngoài trời.
	- Quan sát: cây bưởi
- Trò chơi vận động: Đi theo hiệu lệnh của người điều khiển giao thông
- Chơi tự do: Lá cây, phấn, sỏi, đồ chơi ngoài trời.
	- Quan sát Cây sấu
- TCVĐ: Trời nắng trời mưa
- Chơi tự do: Vẽ phấn, xé lá, đồ chơi ngoài trời.

	Quan sát: Cây phượng
TCVĐ: “Trời nắng trời mưa”
Chơi tự do: Phấn, bóng, hột hạt
	

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Cho trẻ xếp hàng đi vào rửa tay trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh, lau miệng cho trẻ sau khi ăn.(MT8)
- Rửa tay xong cô cho trẻ ngồi vào bàn ăn. 
- Cô chia cơm và giới thiệu tên món ăn cho trẻ biết. Cô cho trẻ mời cô và các bạn trước khi ăn. 
- Cô ngồi vào bàn cho trẻ ăn, cô tập cho trẻ cầm thìa xúc cơm. Động viên trẻ ăn hết xuất. (MT8)
- Khi trẻ ăn xong cô lau miệng, cho trẻ đi uống nước xúc miệng, đi vệ sinh
- Cô lau dọn vệ sinh nhóm lớp sạch sẽ, gọn gàng.
- Cô cho trẻ vào chỗ nằm của mình, cô phát gối cho trẻ gối đầu, nhắc trẻ không nói chuyện riêng, chân duỗi thẳng, tay bỏ lên bụng 
- Trẻ ngủ dậy cho trẻ đi vệ sinh, ra mang gối vào cho cô cất. (MT9)
- Cô mở nhạc nhẹ nhàng cô và trẻ cùng nhau tập những động tác nhẹ nhàng để tỉnh ngủ 
	

	Hoạt động theo ý thích
	Thứ 2
	Chơi chim sẻ và ô tô
	Trò chơi dân gian: Kéo cưa lửa xẻ
	Hướng dẫn : Cách chuyển hạt bằng thìa
	Hướng dẫn trò chơi : Tìm đồ chơi
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	Trò chơi : “Về đúng bến”.
	Chơi chim sẻ và ô tô
	Hướng dẫn trò chơi: Trời nắng, trời mưa

	Dạy trẻ kỹ năng: Đội mũ bảo hiểm đúng cách
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	HĐVĐV : Xếp ô tô

	Trò chơi: Con bọ dừa
	Dạy trẻ đọc thơ: Đèn đỏ, đèn xanh

	Chơi : Bóng to, bóng nhỏ 
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	Trò chơi: Vượt chướng ngại vật
	Trò chơi: Cái gì biến mất ? Cái gì xuất hiện?”
	Hướng dẫn trẻ lau đồ chơi

	Trò chơi: Bế em.
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	Trò chơi: Tiếng kêu ở đâu
	Trò chơi : Thêm, bớt đồ chơi
	Chơi chọn đồ chơi màu xanh, đỏ, vàng
	Chơi cất xếp đồ chơi theo yêu cầu của cô.

	


IV. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG 
TUẦN 1, 2: Phương tiện giao thông đường bộ
(Thời gian thực hiện: Từ ngày 16/03 đến ngày 27/03/2026)
Thứ hai ngày 16 tháng 03 năm 2026
I.  ĐÓN TRẺ- CHƠI TRÒ CHUYỆN - ĐIỂM DANH – THỂ DỤC SÁNG
1. Đón trẻ, chơi:
- Cô đón trẻ vào lớp, nhẹ nhàng nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân vào đúng nơi quy định.
-  Trò chuyện với trẻ về mẹ của bé .
- Xem tranh chủ đề : bé đi khắp nơi bằng phương tiện gì?
- Bé đến lớp bằng phương tiện gì?
- Nghe các bài hát về phương tiện giao thông. 
- Chơi đồ chơi mà trẻ thích. 
2. Điểm danh
3. Thể dục sáng: Theo kế hoạch tuần
II. Hoạt động chơi tập có chủ định

Vận động
-  BTPTC: Tập với cờ
- VĐCB: Bật qua vạch kẻ
-  TCVĐ: Ô tô về bến
1. Mục đích 
a) Kiến thức .
-Trẻ biết dùng sức của đôi chân bật qua vạch kẻ, biết nhún chân và bật tiếp đất nhẹ nhàng bằng 2 chân . ( MT5)
- Trẻ biết tên chơi và biết cách chơi trò chơi
b)Kỹ năng
- Bước đầu luyện cho trẻ có kỹ năng bật qua vạch kẻ bằng hai chân
- Phát triển thể lực và rèn luyện khả năng vận động nhanh nhẹn cho trẻ
c) Thái độ.
- Cô giáo dục trẻ biết được luyện tập thể dục rất tốt cho sức khỏe
2.Chuẩn bị 
- Sân tập bắng phẳng sạch sẽ 
- Trang phục cô và trẻ gọn gàng, cờ, vạch chuẩn
3. Tiến hành hoạt động
	Hoạt động của cô
	Dự kiến hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức:
- Cô kiểm tra thân thể trẻ và dẫn dắt trẻ vào bài học
2. Nội dung:
2.1. Hoạt động 1. Khởi động.
- Cô và trẻ hát bài: Một đoàn tàu và đi thành vòng tròn quanh sân , kết hợp với các kiểu đi:  đi thường-> đi nhanh -> chạy chậm -> chạy nhanh-> chạy chậm -> đi thường dừng lại đội hình vòng tròn dãn cách đều
2.2. Hoạt động 2. Trọng động .
a. Bài  tập phát triển chung
- Cô cho trẻ tập động tác với cờ
+ ĐT1: Hai tay cầm cờ  khi cô nói đưa cờ lên cao thì trẻ đưa cờ lên khi cô nói bỏ cờ  xuống thì trẻ để cờ ngang ngực 
- ĐT2: Khi cô nói đặt cờ xuống, cầm cờ lên thì trẻ cúi xuống cầm cờ lên ngang ngực 
- ĐT3:Cầm cờ quay sang trái,  sang phải.
- ĐT4: Hai tay cầm cờ ngang ngực hai chân bật lên tại chỗ 
b. Vận động cơ bản: Bật qua vạch kẻ
* Cô làm mẫu 
- Cô làm mẫu lần 1: Cô làm trọn vẹn không phân tích động tác
- Cô làm mẫu lần 2: Cô vừa làm vừa kết hợp phân tích động tác
+ TTCB: Cô đứng trước vạch kẻ, cô đứng tự nhiên không chạm vào vạch kẻ. Khi có hiệu lệnh: “Bật”cô nhún bật thật mạnh về phía trước, không chạm vào vạch kẻ thẳng sau đó cô đi về cuối hàng.
* Trẻ thực hiện
+ Cô gọi 1- 2 trẻ giỏi lên làm cho cả lớp xem 
- Lần 1: Cô cho lần lượt 2 trẻ lên thực hiện /1 lần (Cô quan sát, sửa sai và động viên khuyến khích trẻ).
- Lần 2: lần lượt 2-4 trẻ lên tập
- Lần 3: Cô cho 2 tổ lên thi đua nhau ( Cô có thể tăng độ khó nếu thấy trẻ tập tốt -tăng thêm 1 vạch kẻ nữa)
- Trong khi trẻ thực hiện cô quan sát bao quát, giúp đỡ, sửa sai cho trẻ 
- Cô con mình vừa thực hiện vận động gì?
- Cô nhận xét tuyên dương trẻ
c. TCVĐ: Ô tô về bến
- Cô giới thiệu tên trò chơi
- Giới thiệu tên trò chơi, và cách chơi cho trẻ:
-  Mỗi bạn sẽ cầm một chiếc vòng làm bô lăng lái xe ô tô và vừa đi vừa hát bài: “Em tập lái ô tô” của nhạc sỹ Nguyễn Văn Tý. Khi cô có hiệu lệnh ô tô
 về bến các con phải chạy nhanh về bến của mình.
- Cô tổ chức cho cho trẻ chơi 2-3 lần
- Cô bao quát động viên khích lệ trẻ khi chơi
- Cô con mình vừa chơi trò chơi gì?
2.3. Hoạt động 3.Hồi tĩnh:
- Cô cho trẻ đi nhẹ nhàng 1 - 2 vòng quanh sân 
3. Kết thúc:  Cô nhận xét tuyên dương trẻ
	

- Trẻ đi theo yêu cầu của cô










- Trẻ chú ý tập BTPTC cùng cô.









- Trẻ quan sát cô thực hiện








- Trẻ thực hiện

- Trẻ thực hiện
 
- Trẻ thực hiện
 
-Trẻ thực hiện



- Trẻ trả lời



- Trẻ lắng nghe


- Trẻ chơi

- Trẻ trả lời

- Trẻ làm theo yêu cầu


[bookmark: _Hlk192599040]III. HOẠT ĐỘNG GÓC: Như kế hoạch tuần
IV. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
Quan sát: xe đạp 
TCVĐ: Ô tô và chim sẻ 
Chơi theo ý thích: Xé lá vẽ phấn, sỏi, chơi đồ chơi sẵn có ngoài trời
1. Mục đích 
a. Kiến thức.
 - Trẻ nhận biết và gọi tên đúng, nhận biết được một số đặc điểm của xe đạp <Màu sắc, hình dạng, ích lợi....) 
- Trẻ hứng thú và chơi tốt trò chơi 
b. Kỹ năng 
- Luyện kỹ năng quan sát, ghi nhớ và tư duy cho trẻ
 - Luyện đôi tay khéo léo cho trẻ thông qua trò chơi 
c. Thái độ 
- Trẻ biết giữ gìn đồ dùng của gia đình 
- Trẻ biết thực hiện tốt luật an toàn giao thông 
2. Chuẩn bị:
 - Xe đạp - Mũ chim, mũ ô tô để trẻ chơi trò chơi 
- Phấn, lá cây, sỏi đồ chơi ngoài trời.... 
- Sân chơi: thoáng mát, sạch sẽ.. 
3. Tiến hành hoạt động.
	Hoạt động của cô
	Dk hoạt động của trẻ

	1. Ổn định lớp
 -Các con ơi ! Hôm nay cô thấy thời tiết rất đẹp đấy ! các con có muốn được dạo chơi ngoài trời không?
-  Bây giờ cô cùng các con cùng ra sân để vui chơi nhé ! Trước khi đi ra sân thì các con hãy nhớ đi thẳng hàng, đi theo cô, không được chạy nhảy đùa nghịch mà dễ xảy ra tai nạn đấy. 
- Cô cho trẻ ra sân vừa đi vừa hát bài “ bác đưa thư vui tính” 
2. Nội dung:
* Hoạt động1: Quan sát xe đạp 
- Cô cho trẻ đứng vòng tròn quanh xe đạp 
- Cô cho trẻ quan sát va gợi ý hỏi trẻ 
+ Đây là xe gì? ( Xe đạp) (cô cho trẻ gọi tên) 
+ Xe gồm những bộ phận nào? (Cô chỉ từng bộ phận và cho trẻ gọi tên từng bộ phận của xe) (khung xe, yên xe, bàn đạp,chân chống..) 
+ Xe đạp có mấy bánh? (2 bánh) Bánh xe hình gì? (Hình tròn)
+Nhà các con có xe đạp không?
 +Xe đạp chạy ở đâu? ( trên đường bộ) 
+ Xe đạp dùng để làm gì? ( chở người, chở hàng...) 
Giáo dục: Các con ạ ! Xe đạp là phương tiện giao thông đi lại rất quan trọng trong mỗi gia đình chúng ta đấy, vì vậy chúng ta cần phải bảo quản cận thận nhé. Khi tham gia giao thông mọi người phải đi bên phải, lúc ngồi xe các con nhớ phải ngồi cẩn thận, chân phải bỏ vào chỗ gác chân hoặc tách chân ra nếu không sẽ dễ bị ngã và kẹt chân đấy! 
* Hoạt động 2: Trò chơi vận động: “Ô tô và chim sẻ” 
Hôm nay cô thấy các con rất ngoan nên cô thưởng cho các con một trò chơi. Đó chính là trò chơi “ Ô tô và chim sẻ” 
-Cô giới thiệu trò chơi, luật chơi
- Tổ chức cho trẻ chơi 2 – 3 lần (Cô chú ý quan
sát trẻ chơi) 
- Nhận xét sau mỗi lần chơi.
- Hỏi lại tên trò chơi
* Hoạt động 3: Chơi tự do: Theo ý thích
- Cô cho trẻ chơi với đồ chơi có ngoài trời: đu quay,cầu trượt,bập bênh, chơi với lá cây, phấn…
- Khi trẻ chơi cô quan sát để đảm bảo an toàn cho trẻ
3. Kết thúc: nhận xét khen trẻ.
	
- Trẻ trò chuyện cùng cô

- Trẻ trả lời.

- Trẻ vừa đi vừa hát cùng cô






- Trẻ trả lời.
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời.

- Trẻ trả lời.
- Trẻ trả lời.

- Trẻ trả lời.
- Trẻ trả lời.
- Trẻ trả lời.




-  Trẻ chú ý nghe cô 








- Trẻ chú ý lắng nghe.


- Trẻ chơi vui vẻ, hào hứng


- Trẻ trả lời


- Trẻ tự chọn đồ chơi và chơi


V. HOẠT ĐỘNG ĂN, NGỦ, VỆ SINH: Thực hiện theo kế hoạch tuần
VI. HOẠT ĐỘNG CHƠI THEO Ý THÍCH
Chơi chim sẻ và ô tô
           1.Mục đích.
         - Giúp trẻ tập luyện vận động chạy và phản ứng nhanh.
	2.Chuẩn bị 
         - Mũ chim, xe ô tô bằng bìa cattoong . 
	3. Cách chơi 
           - 1 cô làm người lái xe . Cô làm chim mẹ, trẻ làm chim con. Chim mẹ dẫn đàn con đi kiếm ăn. Khi nghe còi xe thì chim mẹ và chim con chạy nhanh lên vỉa hè. 
- Khi trẻ chơi thành thạo cho trẻ làm người lái xe. 
VII. TRẢ TRẺ
- Vệ sinh quần áo, đầu tóc, mặt mũi cho trẻ
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe và học tập của trẻ tại lớp
Đánh giá cuối ngày
· Sĩ số trẻ: 
- Trạng thái cảm xúc: …………………………………………………………........
………………………………………………………………………………......
………………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………..........
- Kiến thức, kỹ năng: …………………………………………………………........
………………………………………………………………………………......
………………………………………………………………………………......
………………………………………………………………………………......
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ……………………………………………….......
………………………………………………………………………………..........
- Biện pháp khắc phục: …………………………………………………………......
………………………………………………………………………………..........

*****************************************************
Thứ ba ngày 17 tháng 03 năm 2026
I.  ĐÓN TRẺ- CHƠI TRÒ CHUYỆN - ĐIỂM DANH – THỂ DỤC SÁNG
1. Đón trẻ, chơi:
- Cô đón trẻ vào lớp, nhẹ nhàng nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân vào đúng nơi quy định.
-  Trò chuyện với trẻ về mẹ của bé .
- Xem tranh chủ đề : bé đi khắp nơi bằng phương tiện gì?
- Bé đến lớp bằng phương tiện gì?
- Nghe các bài hát về phương tiện giao thông. 
- Chơi đồ chơi mà trẻ thích. 
2. Điểm danh
3. Thể dục sáng: Theo kế hoạch tuần
II. Hoạt động chơi tập có chủ định
Nhận biết: Xe đạp và xe máy
1 . Mục đích 
a. Kiến thức:
- Trẻ chỉ hoặc nói đúng tên xe đạp- xe máy. (MT19)
- Trẻ nhận biết được một số đặc điểm nổi bật của xe đạp- xe máy.
-Trẻ phân biệt được  : 
    + Xe đạp bàn đạp dùng sức người để đạp cho xe chạy.
    + Xe máy  chạy bằng động cơ.
- Trẻ bắt chước âm thanh của chuông xe đạp, còi xe máy. 
b. Kỹ năng:
- Rèn kỹ năng nhận biết phân biệt xe đạp và xe máy, kỹ năng quan sát, so sánh
- Phát triển tư duy, ngôn ngữ.
c. Thái độ:
- Trẻ hứng thú tham gia các hoạt động trong giờ.
- Giáo dục trẻ biết không quay ngang khi ngồi xe, khi đi xe máy nên đội mũ bảo hiểm. 
2. Chuẩn bị
- Một số hình ảnh các phương tiện giao thông đường bộ.
- Mỗi trẻ một đồ chơi xe đạp, xe máy.
- Xe đạp xe máy thật.
- Nhạc bài hát: Bác đưa thư vui tính
3 . Tiến hành hoạt động               
	Hoạt động của cô
	Dự kiến hoạt động của trẻ

	 1 ) Ổn định tổ chức gây hứng thú:  
- Cô và trẻ xem phim Bi Bo Ben đi học 
+ Buổi sáng ai đưa bạn đi học?
+ Bạn đi bằng xe gì?
+ Khi ngồi trên xe các con phải ngồi ngoan không được đùa nghịch kẻo ngã nhé
2. Nội dung 
a.HĐ1: Nhận biết xe đạp
- Cô đưa hình ảnh tranh cho trẻ quan sát và hỏi trẻ 
+ Đố các con biết đây là xe gì? (xe đạp )
- Cô và trẻ cùng nhắc lại từ xe đạp 2-3 lần 
- Xe đạp là phương tiện gt đường nào?
- Chúng mình quan sát xem xe đạp có đặc điểm gì? 
- Cô chỉ vào từng bộ phận của xe và hỏi trẻ
+ Cô chỉ vào tay  lái của xe và hỏi đây là gì?( Tay lái )
+ Còn đây là gì của xe? (Thân xe)
+ Còn đây là gì? (Yên xe)
- Đây là gì ?( gác ba ga)
 + Cô chỉ vào bánh xe và hỏi trẻ đây là gì? ( Bánh xe )
- Chúng mình nhìn xem bánh xe có hình gì. Chúng mình cùng đếm xem có bao nhiêu bánh xe ( Cô và
 trẻ đếm bánh xe )
- Muốn xe đi được thì phải làm gì? 
+ Xe đạp dùng để làm gì?
b.HĐ2 :Nhận biết xe máy
+ Chúng mình lắng nghe xem tiếng gì nhé?
( Cô bắt chước tiếng động cơ và còi xe máy)
+ Tiếng gì đấy các con?
+ Đây là xe gì?
+ Xe máy có bộ phận nào?
+ Xe máy có mấy bánh?
+ Bánh xe hình gì?
+ Xe máy đi ở đâu?
+ Xe máy đi được là nhờ có gì?
+ Xe máy dùng để làm gì?
=> Cô giáo dục trẻ:  Khi ngồi trên xe máy, xe đạp các con phải ngồi ngay ngắn, không cúi người, nghiêng người như vậy sẽ bị ngã … Chúng mình nhỏ tuổi khi ngồi xe máy, xe đạp phải có ghế xe, đội mũ bảo hiểm, thắt đai an toàn để đảm bảo an toàn.
+ Cô và chúng mình vừa tìm hiểu về xe gì?
+ Xe đạp và xe máy có điểm gì khác nhau?
 
+ Xe đạp và xe máy có điểm gì giống nhau?
 
=>Xe đạp và xe máy tuy có một số đặc điểm khác nhau nhưng chúng đều gọi là phương tiện giao thông đường bộ, dùng để chở người và chở hàng hóa.
*Mở rộng: Cô cho trẻ xem tranhvề 1 số phương tiện giao thông đường bộ khác như xe đạp điện, xe xích lô, các loại xe ô tô .
c. Hoạt động 3: Luyện tập
Trò chơi 1.Xe gì biến mất
Cách chơi: cô cho từng xe biến mất, trẻ gọi
tên xe biến mất và nói tên xe còn lại.
- Tổ chức cho trẻ chơi.
* Trò chơi 2. Về đúng bến
- Cách chơi: cô đã chuẩn bị hai bến xe, một bến xe đạp và một bến xe máy. Nhiệm vụ của các con là chọn cho mình một loại xe đạp hoặc xe máy, vừa đi vừa hát . khi nào cô nói “ Tìm bến” thì bạn nào cầm xe đạp thì về bến xe đạp còn bạn nào cầm xe máy thì về bến xe máy nhé
- Cô tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần
3) Kết thúc : Cô và trẻ hát theo bài hát “bác đưa thư vui tính ”nhẹ nhàng đi ra ngoài .
	

- Trẻ xem

- Trẻ trả lời




- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời


- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời

- Hình tròn 

- Trẻ trả lời
- Bàn đạp 
 - Chở người, chở hàng


 - Trẻ lắng nghe
- Xe máy
- Xe máy
- Trẻ kể tên
- 2 bánh
- Hình tròn
- Trên đường bộ
- Nhờ có động cơ, đổ xăng
- Chở người và hàng
- Trẻ lắng nghe
 




- Xe đạp, xe máy
- Xe đạp chạy chậm hơn, chạy bằng sức người
- Xe máy chạy nhanh hơn, chạy bằng xăng.
- Trẻ lắng nghe
 







- Trẻ lắng nghe 
- Trẻ chơi


- Trẻ lắng nghe 





- Trẻ chơi
-Trẻ hát


III. HOẠT ĐỘNG GÓC: Như kế hoạch tuần
IV. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
Quan sát: Xe máy
TCVĐ: Ô tô về bến
Chơi tự do: Xé lá, vẽ phấn, xếp sỏi, chơi đồ chơi sẵn có ngoài trời
1. Mục đích:
a. Kiến thức:
- Trẻ biết xe máy là phương tiện giao thông đi trên đường bộ
- Trẻ biết đặc điểm nổi bật của xe, gồm các bộ phận: Tay lái, yên, bánh xe...
biết tác dụng của xe chở người, chở hàng.
b. Kỹ năng:
- Rèn trẻ kỹ năng quan sát ghi nhớ có chủ đích
- Trẻ hứng thú tham  gia chơi trò chơi cùng cô
c. Thái độ:
- Giáo dục trẻ biết chấp hành đúng luật giao thông. Khi ngôi trên xe phải đội mũ bảo hiểm, không được quay ngang quay ngửa.
- Giáo dục trẻ không được ra đường khi không có người lớn (MT13)
2. Chuẩn bị:
 - Chiếc xe máy 
- Lá cây, phấn, sỏi
3. Tiến hành hoạt động
	Hoạt động của cô
	Dk hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức, gây hứng thú
Cô và trẻ hát bài “Em tập lái ô tô” và trò chuyện với trẻ về nội dung bài hát.
- Cô và các con vừa hát bài gì?
- Em bé tập làm gì?
- Ngoài xe ôtô ra còn có xe gì nữa
2. Nội dung:
* Hoạt động 1: Quan sát  xe máy
- Cô cho xe máy ra cho trẻ quan sát
+ Cô có xe gì đây?
+ Chúng mình hãy quan sát và cho cô biết xe máy có đặc điểm gì nào ?
 + Cô chỉ vào tay lái và hỏi trẻ đây là gì ?
+ Đây là gì ?
+ Cô chỉ vào gương xe và hỏi đây là gì ?
+ Đây là cái gì? Yên xe dùng để làm gì?
+ Đây là gì của xe máy? Bánh xe có dạng hình gì?
+ Xe máy có mấy bánh?( Cô và trẻ đếm bánh xe )
+ Khi dừng xe để xe đứng không đổ được cần có gì?
+ Ngoài ra xe còn có bộ phận  như ống xả, cần số, phanh...
+ Xe máy chạy bằng xăng đấy các con ạ
+ Xe máy là PTGT đường gì?
+ Để đảm bảo an toàn khi ngồi trên xe máy cần phải có gì?
+ Xe máy có tiếng còi kêu như thế nào?
(cả lớp làm tiếng còi xe máy)
=> Cô khái quát lại :Đây là xe máy, xe máy có các bộ phận như đầu xe, thân xe. Đầu xe máy có tay lái, còi xe, đèn xe. Khung xe có yên xe, bình chứa xăng, và bánh xe nữa đấy. Xe máy là phương tiện giao thông đường bộ dùng để chở người, chở hàng.
=> Giáo dục trẻ. Chúng mình phải biết chấp hành đúng luật giao thông. Khi ngồi trên xe phải đội mũ bảo hiểm, không được quay ngang quay ngửa, kẻo xảy ra tai nạn.
* Hoạt động 2. Trò chơi vận động: Ô tô về bến
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi, luật chơi
Cách chơi: Cô chuẩn bị 3 bến xe mỗi bến có 1,2,3 chấm tròn phát cho mỗi trẻ 1 thẻ chấm tròn vừa đi vừa hát bài em tập lái ô tô khi có hiệu lệnh ô tô về bến trẻ phải chạy nhanh về bến có số chấm tròn giống với số chấm tròn mà trẻ cầm trên tay
- Luật chơi nếu về nhầm bến phải nhảy lò cò
- Cô cho trẻ chơi 2-3 lần sau mỗi lần chơi kiểm tra kết quả và đổi thẻ cho nhau.
* Hoạt động 3. Chơi tự do:
- Cô giới thiệu khu vực chơi của lớp mình,  trẻ tự nhận chỗ chơi cô cho trẻ về chỗ chơi mình nhận
- Cho trẻ chơi dưới sự giám sát của cô, cô bao quát sử lý các tình huống xảy ra
3. Kết thúc: cô tập trung trẻ lại  kiểm tra sỹ số, cho trẻ nhận xét buổi chơi sau đó đi rửa tay, chuyển hoạt động khác.
	

- Trẻ hát cùng cô
- Trẻ trả lời.
- Trẻ trả lời.



- Trẻ quán sát 
- Xe máy 
- Trẻ trả lời

- Tay lái
- Đèn xe 
- Gương xe 
- Yên xe , để ngồi
- Bánh xe , hình tròn 
- Trẻ đếm bánh xe cùng cô
- Trẻ lời
- Trẻ lắng nghe 
- Trẻ lắng nghe 


- Đường bộ 
- Mũ bảo hiểm 

- Bim bim 
- Cả lớp làm tiếng còi xe 


- Trẻ lắng nghe 




-  Trẻ chú ý nghe cô 




- Trẻ chú ý lắng nghe.





- Trẻ chơi vui vẻ, hào hứng



- Trẻ tự chọn đồ chơi và chơi 


V. HOẠT ĐỘNG ĂN, NGỦ, VỆ SINH: Thực hiện theo kế hoạch tuần
VI. HOẠT ĐỘNG CHƠI THEO Ý THÍCH
Trò chơi : “Về đúng bến”.
   + Luật chơi : Phải về đúng bến.
   + Cách chơi : Cô phát cho mỗi trẻ một tranh lô tô như: xe đạp và  xe ô tô. Sau đó các con cầm tranh lô tô trên tay vừa đi vừa hát khi nghe cô nói “về đúng bến” thì lúc đó các con hãy chạy nhanh về đúng bến có phương tiện giao thông giống như phương tiện giao thông các con đang cầm trên tay. Bạn nào về sai thì sẽ bị phạt.
- Tổ chức cho trẻ chơi 2 – 3 lần (Cô chú ý quan sát trẻ chơi) 
- Nhận xét sau mỗi lần chơi.
VII. TRẢ TRẺ
- Vệ sinh quần áo, đầu tóc, mặt mũi cho trẻ
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe và học tập của trẻ tại lớp
Đánh giá cuối ngày
· Sĩ số trẻ: 
- Trạng thái cảm xúc: …………………………………………………………........
………………………………………………………………………………......
………………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………..........
- Kiến thức, kỹ năng: …………………………………………………………........
………………………………………………………………………………......
………………………………………………………………………………......
………………………………………………………………………………......
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ……………………………………………….......
………………………………………………………………………………..........
- Biện pháp khắc phục: …………………………………………………………......
………………………………………………………………………………..........

*****************************************************


Thứ tư ngày 18 tháng 03 năm 2026
I.  ĐÓN TRẺ- CHƠI TRÒ CHUYỆN - ĐIỂM DANH – THỂ DỤC SÁNG
1. Đón trẻ, chơi:
- Cô đón trẻ vào lớp, nhẹ nhàng nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân vào đúng nơi quy định.
-  Trò chuyện với trẻ về mẹ của bé .
- Xem tranh chủ đề : bé đi khắp nơi bằng phương tiện gì?
- Bé đến lớp bằng phương tiện gì?
- Nghe các bài hát về phương tiện giao thông. 
- Chơi đồ chơi mà trẻ thích. 
2. Điểm danh
3. Thể dục sáng: Theo kế hoạch tuần
II. Hoạt động chơi tập có chủ định
Âm nhạc: 
 D.Hát: “Em tập lái ô tô”
Nghe hát:  Đường em đi
1. Mục đích 
a)Kiến thức.
+ Trẻ chú ý lắng nghe và nhớ được tên bài hát,  hiểu nội dung và hát theo cô lời  bài hát: “Em tập lái ô tô”(MT40)
+ Trẻ nhớ tên bài hát “Đường em đi” và chú ý nghe cô hát
b) Kỹ năng.
 + Trẻ tập hát đúng lời và giai điệu bài hát: “Em tập lái ô tô” cùng cô
 + Phát năng khiếu âm nhạc cho trẻ
c)  Thái độ.
 +Trẻ hứng thú tham gia hoạt động cùng cô
2. Chuẩn bị
+ Trang phục cô và trẻ gọn gàng, sạch sẽ
+ Bài hát Em tập lái ô tô, Đường em nhớ
+ Hình ảnh ông và bạn nhỏ đang tham gia giao thông.
3. Tiến hành hoạt động
	Hoạt động của cô
	Dk hoạt động của trẻ

	1.  Trò chuyện gây hứng thú
- Cô và trẻ trò chuyện về chủ đề
- Cô giới thiệu tên bài dạy: Hôm nay cô con mình cùng đến với  bài hát em tập lái ôt ô của tác giả Nguyễn văn Tý
2. Nội dung:
2.1. Hoạt động 1: Dạy trẻ tập hát bài: “Em tập lái ô tô”
* Cô hát cho trẻ nghe
-  Cô hát lần 1:  Cô hát trọn vẹn  bài hát và thể hiện tình cảm qua lời bài hát, sau đó cô nhắc lại tên bài hát và tên tác giả của bài hát.
-  Cô hát lần 2:  Cô hát kèm thêm động tác minh họa lời bài hát và hỏi lại tên bài hát
- Cô giới thiệu nội dung bài hát: Bài hát nói về ước mơ của một bạn nhỏ muốn trở thành người lái xe ô tô giỏi để trở cô giáo của mình đi chơi…
* Cô tổ chức cho trẻ hát
+ Cô cho cả lớp hát cùng cô
+ Cô cho tổ, nhóm, cá nhân luân phiên hát cùng cô
- Trong lúc trẻ hát cô động viên,  giúp đỡ , sửa sai cho trẻ 
* Giáo dục: Cô giáo dục trẻ phải biết yêu quý, bảo vệ các PTGT
2.2. Hoạt động 2. Nghe hát: Đường em đi.Nhạc sỹ Ngô Quốc Tính
- Nhìn xem - nhìn xem.
- Các con nhìn xem cô có hình ảnh gì nào?
- Ai biết hình ảnh có ai? Cô giáo đang dắt các  bạn nhỏ đi ở đâu? Xe cộ thì đi thế nào?
- Hình ảnh đó cũng là nội dung bài hát cô gửi tặng các con đấy! Đó là bài hát“Đường em đi”do nhạc sĩ Ngô Quốc Tính sáng tác đấy!
- Cô hát lần 1: Giới thiệu tên bài hát, tác giả
+ Cô giới thiệu nội dung bài hát: Bài hát nói về cô giáo dạy khi đi trên đường không được đi bên trái mà phải đi bên tay phải, và khi đi trên phố phải đi đúng đúng phần đường quy định, đặc biệt khi đi bộ phải đi trên vỉa hè.
- Cô hát lần 2: Hát kết hợp múa minh họa.
- Cô hát lần 3: Mời trẻ hưởng ứng cùng cô.
3. Kết thúc:
- Cô cho trẻ ra sân chơi tự do
	
-  Trẻ nghe







- Trẻ  lắng nghe cô hát




- Trẻ nghe



- Trẻ hát cùng cô
- Tổ, nhóm, cá nhân lên hát


- Trẻ nghe





- Trẻ quan sát và trả lời




- Trẻ chú nghe cô 



- Trẻ lắng nghe.
 
- Trẻ lắng nghe.
- Trẻ hưởng ứng bài hát cùng cô
-Trẻ làm theo yêu cầu


III. HOẠT ĐỘNG GÓC: Như kế hoạch tuần
IV. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
- Quan sát: Cây hoa hồng 
- Trò chơi: Bắt vịt trên cạn
- Chơi tự do: Lá cây, phấn, sỏi, đồ chơi sẵn có ngoài trời    
1. Mục đích 
a. Kiến thức:
- Trẻ biết tên cây hoa hồng, biết được đặc điểm của cây hoa hồng 
- Trẻ biết tên trò chơi và biết cách chơi
b.Kỹ năng.
- Rèn kỹ năng quan sát, ghi nhớ có chủ đích và phát triển ngôn ngữ cho trẻ
c. Giáo dục:Trẻ vui chơi đoàn kết, biết ích lợi của cây với đời sống hàng ngày
2. Chuẩn bị
- Trang phục cô và trẻ gọn gàng. Sân chơi sạch sẽ,  bằng phẳng
 - Hoa hồng cho trẻ quan sát.
3. Tiến hành hoạt động
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Gây hứng thú: Cô giới thiệu mục đích của buổi quan sát: Cô dẫn trẻ ra sân vừa đi vừa hát bài hát: “Màu hoa” của nhạc sỹ Thu Hà
2. Nội dung;
* Hoạt động 1: Quan sát: Cây hoa hồng:
- Cô đố lớp mình biết đây là hoa gì?
- Đây là hoa gì?
- Hoa hồng có màu gì?
- Lá cây có màu gì?
- Đây là cái gì của hoa hồng? (Cái gai của hoa hồng)
- Thân cây có màu gì?
- Gốc cây đâu? Gốc có gì? (gốc cây có dễ cây đâm sâu xuống đất hút chất dinh dưỡng để nuôi cây.
- Sau cô hỏi nhiều cá nhân nhắc lại đặc điểm của cây hoa hồng. Sau đó cô chốt lại: Đây là cây hoa hồng màu đỏ và còn có rất nhiều loại hồng khác như là hoa hồng trắng, hoa hồng bạch, hoa hồng vàng...
- Giáo dục trẻ: Hàng ngày các con phải tưới nước cho cây, không được hái hoa, bẻ cành và dẫm lên hoa thì cây lúc nào cũng ra hoa đẹp được các con nhớ chưa nào.
* Hoạt động 2. Trò chơi: Bắt vịt trên cạn
- Cô giới thiệu tên trò chơi
- Cô nói cách chơi, luật chơi : Cô sẽ là người bắt vịt, các con sẽ là các chú vịt khi có hiệu lệnh: “Bắt đầu”, “người chăn vịt” đứng ở ngoài ao vẫy tay và gọi “vít vít vít” các con chú vịt trong ao ra khỏi ao di chuyển về phía “người chăn vịt”.Khi các chú vịt đến gần, ngườiđiều khiển ra lệnh “bắt vịt con” thì “người chăn vịt đuổi theo bắt. Các chú vịt nhanh chân chạy về ao, vừa chạy vừa kêu “cạc, cạc”. Con nào chạy chậm bị “người chăn vịt” chạm vào người khi ở ngoài vòng tròn thì coi như bị bắt, phải ra ngoài một lần chơi.Những trẻ nào chạy nhanh sẽ được đổi vai làm “người chăn vịt” khi đã chơi hết một lượt.
- Tổ chức cho trẻ chơi 2- 3 lần.
* Hoạt động 3.Chơi tự do: Theo ý thích
- Cho trẻ chơi tự do theo ý thích.
- Cô cho trẻ chơi với đồ chơi đã chuẩn bị sẵn.
- Cô giới thiệu với trẻ đồ chơi, gợi ý các nhóm chơi khi trẻ chơi cô quan sát để đảm bảo an toàn cho trẻ. Cô động viên khuyến khích trẻ chơi.
3. Kết thúc: Gần hết giờ cô tập chung trẻ nhận xét khen trẻ.
	
- Trẻ vừa đi vừa hát cùng cô


- Trẻ trả lời 
- Trẻ trả lời 
- Trẻ trả lời 
- Trẻ trả lời 
- Trẻ trả lời 

- Trẻ trả lời 


- Trẻ lắng nghe





- Chú ý lắng nghe.



- Trẻ trả lời







- Lắng nghe.




- Trẻ chơi



- Trẻ chơi theo ý thích




V. HOẠT ĐỘNG ĂN, NGỦ, VỆ SINH: Thực hiện theo kế hoạch tuần
VI. HOẠT ĐỘNG CHƠI THEO Ý THÍCH
HĐVĐV : Xếp ô tô
1. Mục đích:
- Trẻ biết dùng ngón tay, bàn tay để nhặt, nhón các khối xốp khi xếp. 
-Trẻ biết xếp chồng, xếp cạnh các khối vuông, khối chữ nhật tạo thành ô tô . Phối hợp tay mắt khi xếp. ( MT8)
-  Chơi thân thiện với các bạn . 
-Trẻ biết hát và vận động bài “Lái ô tô’
2.Chuẩn bị;
Máy tính , loa , nhạc bài hát , video bến xe khách , rổ đựng các khối.
3.Tiến hành
- Cô và trẻ chơi chiếc túi diệu kỳ và trò chuyện về xe ô tô . 
+ Đây là gì? ( xe ô tô)
+ Ô tô dùng để làm gì?
- Bạn nào được ngồi ô tô rồi ?
- Khi ngồi trên ô tô chúng mình phải làm gì?
- Các con ạ ! ô tô là phương tiện giao thông đường bộ , dùng để chở người , chở hành hóa. Khi ngồi trên ô tô chúng mình phải ngồi ngay ngắn không được thò đầu , thò tay ra ngoài.
b.Nội dung
*Quan sát mẫu :Cô đưa từng mẫu ô tô ra cho trẻ quan sát
Mẫu:ô tô có khố vuông xếp cạnh khối chữ nhật
Cô có cái gì đây?
Đây là gì?
Đầu ô tô màu gì?
-Thùng ô tô màu gi?
....Đây là ô tô tải . Đầu ô tô tải cô xếp bằng khối vuông màu đỏ xếp cạnh khối chữ nhật màu xanh.
*Cô làm mẫu: Cô lấy khối vuông đặt sát mặt bàn. Tiếp theo cô lấy khối chữ nhật xếp cạnh khối vuông thế là cô đã xếp được 1 xe ô tô tải rồi. 
- Cô cho trẻ xem 1 số mẫu khác như xe tải , xe công . khơi gọi ý tưởng cho trẻ xếp. 
*Trẻ thực hiện:Trong khi trẻ thực hiện cô đi lại bao quát và động viên trẻ,
Giaó dục trẻ khi chơi xong biết cất dọn đồ chơi gọn gàng.
Nội dung kết hợp:VĐTN :Em Tập lái ô tô”
VII. TRẢ TRẺ
- Vệ sinh quần áo, đầu tóc, mặt mũi cho trẻ
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe và học tập của trẻ tại lớp
	Đánh giá cuối ngày
· Sĩ số trẻ: 
- Trạng thái cảm xúc: …………………………………………………………........
………………………………………………………………………………......
………………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………..........
- Kiến thức, kỹ năng: …………………………………………………………........
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Thứ năm ngày 19 tháng 03 năm 2026
I.  ĐÓN TRẺ- CHƠI TRÒ CHUYỆN - ĐIỂM DANH – THỂ DỤC SÁNG
1. Đón trẻ, chơi:
- Cô đón trẻ vào lớp, nhẹ nhàng nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân vào đúng nơi quy định.
-  Trò chuyện với trẻ về mẹ của bé .
- Xem tranh chủ đề : bé đi khắp nơi bằng phương tiện gì?
- Bé đến lớp bằng phương tiện gì?
- Nghe các bài hát về phương tiện giao thông. 
- Chơi đồ chơi mà trẻ thích. 
2. Điểm danh
3. Thể dục sáng: Theo kế hoạch tuần
II. Hoạt động chơi tập có chủ định
Văn học
Truyện : Bé Mai đi chơi công viên
 1. Mục đích 
a. Kiến thức
- Trẻ nhớ tên truyện,trẻ nhớ tên nhân vật trong truyện, trẻ biết giúp đỡ mọi người là việc tốt, nên làm. 
b.Kỹ năng:
- Dạy trẻ nói rõ tiếng khi trả lời câu hỏi của cô.(MT29)
- Trẻ lắng nghe cô kể truyện, trả lời được 1 số câu hỏi của cô, kể được 1 số đoạn truyện đơn giản cùng cô
c.Thái độ:
- Giáo dục trẻ biết nghe lời và yêu thương bố mẹ. Trẻ biết giúp đỡ mọi người....
2. Chuẩn bị:
- Máy tính, hình ảnh minh họa câu truyện.
- Que chỉ.	
3. Tiến hành hoạt động
	Hoạt động của cô
	DK hoạt động của trẻ

	 1 ) Ổn định tổ chức gây hứng thú:
-  Cô và trẻ chơi trò chơi “ Xi xi mi mi”trò chuyện với trẻ. 
+ Buổi sáng ai đưa các con đi học?
+ Khi đi ra đường các con chào mọi người như thế nào?
- Các con ạ, có bạn nhỏ cũng rất ngoan, biết giúp đỡ mọi người, biết nghe lời bố mẹ đấy đó là bạn nhỏ trong câu truyện “Bé Mai đi công viên’’ của tác giả Vũ Hồng Tâm – Phan Việt Toàn - Hồ Lam Hồng mà hôm nay cô sẽ kể cho chúng mình nghe.
2. Nội dung:
2.1.Hoạt động 1: Cô kể truyện diễn cảm:
- Cô kể truyện lần 1: Kết hợp cử chỉ điệu bộ, nét mặt.
+ Hỏi trẻ tên câu truyện, tên tác giả?
=> Giới thiệu nội dung: Câu truyện kể về bạn Mai được bố mẹ cho đi công viên chơi, bạn biết nhường đường cho ông cụ, biết nâng em khi em bé ngã, biết nói cảm ơn và biết nghe lời cô giáo không ăn quà vặt đấy.
- Cô kể truyện lần 2: Kết hợp cho trẻ xem tranh minh hoạ.
2.2.  Hoạt động 2: Đàm thoại, trích dẫn
- Cô vừa kể cho các con nghe câu truyện gì? 

- Trong câu truyện có những ai? (Có mẹ, bố và bạn Mai)
- Bạn Mai được bố, mẹ cho đi đâu?

- Mai thấy ông cụ nên đã làm gì? 

- Ông cụ nói gì với Mai?
- Khi có bạn dẫm lên cỏ và hái hoa mẹ đã nói gì?

- Khi thấy em bé ngã Mai đã làm gì?
- Khi có chị nhường đu quay Mai đã nói gì?
- Cô cho trẻ bắt chước lời nói cảm của bé Mai. 
- Mai đã nói gì với mẹ khi thấy các bạn ăn quà?


- Mẹ đã nói gì với Mai?
-Mai nói gì với bố khi thấy vòi nước chảy ?

-Khi con thấy vòi nước chảy con sẽ làm gì ? 
* Giáo dục: Cô giáo dục trẻ yêu quý bố mẹ, vâng lời bố mẹ và mọi người lớn, biết giúp đỡ mọi người khi gặp khó khăn, biết nói cảm ơn xin lỗi.
- Cô cho trẻ xem vieo chuyện “ bé Mai đi chơi công viên 
3. Kết thúc : Cho trẻ hát “Lời chào buổi sáng”.
	
- Trẻ chơi

- Bố ạ
- Con chào ông ạ





- Trẻ lắng nghe





- Trẻ lắng nghe 






-Truyện bé Mai đi chơi công viên ạ
- Trẻ trả lời

- Được đi công viên chơi ạ
- Mai tránh đường cho ông cụ đi ạ
- Cháu ngoan quá ạ
- Con bảo bạn đững dẫm lên cỏ và đừng hái hoa.
- Mai đỡ em bé dậy ạ.
- Em cảm ơn chị ạ.

- Các bạn không nghe lời cô giáo ăn quà vặt sẽ bị đau bụng.
- Trẻ trả lời
- Bố ơi con khóa vòi nước vào nhé.
- Con khóa vào ạ



-Trẻ lắng nghe

-Trẻ hát


III. HOẠT ĐỘNG GÓC: Như kế hoạch tuần
IV. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
- Quan sát: Cầu trượt
- Trò chơi : Con thỏ
- CTD: Xé lá, vẽ phấn, xếp sỏi, đồ chơi ngoài trời
1. Mục đích : 
a. Kiến thức:
 - Trẻ biết tên cầu trượt, biết được đặc điểm của cầu trượt 
- Trẻ biết tên trò chơi và biết cách chơi
b.Kỹ năng.
- Mở rộng vốn từ cho trẻ, phát triển khả năng quan sát, ghi nhớ có chủ định.
c. Giáo dục:
- Trẻ vui chơi đoàn kết, khi chơi phải xếp hàng chờ đến lượt mình, không tranh giành, xô đẩy bạn.
2. Chuẩn bị
- Trang phục cô và trẻ gọn gàng.
- Sân chơi sạch sẽ,  bằng phẳng.
- Lá cây, phấn, sỏi
- Cầu trượt cho trẻ quan sát.
3. Tiến hành hoạt động
	Hoạt động của cô
	Dk hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức, gây hứng thú
-  Cô trò chuyện cùng trẻ về thời tiêt và dẫn dắt
trẻ vào mục đích tiết học.
2. Nội dung:
* Hoạt động 1:  Quan sát đồ chơi cầu trượt.
- Cô cho trẻ xếp hàng đi từ trong lớp xuống sân và dẫn trẻ đến bên khu đồ chơi mới và giới thiệu về đồ chơi cầu trượt.
- Đây là đồ chơi cầu trượt chúng mình hãy quan sát và nói những điều mình quan sát được nhé.
- Các con có biết đây gọi là đồ chơi gì không ?
- Đây là đồ chơi cầu trượt đấy.
- Bạn nào cho cô biết đồ chơi cầu trượt chơi ntn?
- Phải bước lên những gì đây?(cô chỉ vào các bậc)
- Khi bước lên các bậc các con phải vịn tay vào đâu?(lan can)
- À muốn chơi đồ chơi cầu trượt các con phải đi lên trên những bậc rồi trượt xuống.
- Vậy khi chơi vơi đồ chơi cầu trượt chúng mình phải làm gì?
- Có bạn nào được nằm để trượt không? Mà chúng mình phải  ntn?
=> Giáo dục: Khi chơi cầu trượt chúng mình phải chờ đến lượt mình, không tranh giành, xô đẩy kẻo ngã đấy nhé.
* Hoạt động 2. Trò chơi: Con thỏ 
- Cô giới thiệu tên trò chơi
- Cô nói cách chơi: Cô nói: con thỏ (động tác đưa 2 tay lên trên đầu làm giống tai thỏ); cô nói: ăn cỏ (động tác giống như đang xúc ăn); cô nói: uống nước( động tác giống như đang cầm cốc uống nước; cô nói: chui vào hang(động tác đưa 2 tay vào 2 lỗ tai)...
- Tổ chức cho trẻ chơi 2- 3 lần.
- Nhận xét sau mỗi lần chơi.
- Hỏi lại tên trò chơi
* Hoạt động 3. Chơi tự do: Theo ý thích
- Cô cho trẻ chơi với đồ chơi có ngoài trời: đu quay,cầu trượt,bập bênh, chơi với lá, phấn…
- Khi trẻ chơi cô quan sát để đảm bảo an toàn cho trẻ
3. Kết thúc: nhận xét khen trẻ.
	- Trẻ trò chuyện cùng cô

- Trẻ làm theo yêu cầu của cô

- Trẻ quan sát.





- Trẻ trả lời 

- Trẻ trả lời 

- Trẻ trả lời 

- Trẻ trả lời 

- Chú ý lắng nghe.


- Trẻ trả lời 


- Trẻ lắng nghe.



- Trẻ chú ý lắng nghe.





- Trẻ chơi vui vẻ, hào hứng



- Trẻ chơi

- Trẻ tự chọn đồ chơi và chơi 


V. HOẠT ĐỘNG ĂN, NGỦ, VỆ SINH: Thực hiện theo kế hoạch tuần
VI. HOẠT ĐỘNG CHƠI THEO Ý THÍCH
Hướng dẫn trò chơi: Vượt chướng ngại vật
1. Mục đích:
- Trẻ biết tên trò chơi và biết cách chơi trò chơi
- Rèn cho trẻ khả năng định hướng trong không gian
- Phát triển vận động thô cho trẻ
- Trẻ hứng thú tham gia các hoạt động cùng cô
- Giáo dục trẻ chơi đoàn kết không tranh dành đồ chơi của nhau...
2. Chuẩn bị:
- Hầm chui hoặc thùng carton , hoặc cổng...
- Phấn vẽ vạch, dây đeo vòng nhựa hay bìa cứng
- Chai nhựa có cổ chai hình cổ vịt hoặc có thể là hình khác..
3. Tiến hành
 - Cô cùng trẻ trò chuyện vào giới thiệu tên trò chơi.
 - Cô hướng dẫn cách chơi.
- Cô sẽ chia lớp mình thành các nhóm ( Mỗi nhóm tối đa là 5- 7 trẻ)
- Sau đó mỗi nhóm đứng thành hàng dọc sau vạch xuất phát. Sau khi nghe hiệu lệnh của cô, con sẽ chạy lên bật (Chụm 2 chân) qua “suối”, chạy bò chui qua đường hầm, chạy đến dây đeo còng nhảy lên cao lấy vòng bằng 2 tay sau đó đứng tại chỗ ném vòng vào cổ chai, chạy về xếp cuối hàng. Tiếp đến là nhóm tiếp theo.
- Cô cho trẻ chơi 2 lượt chơi. Trong quá trình trẻ chơi cô bao quát động viên khuyến khích trẻ chơi đúng cách
- Cuối giờ cô nhận xét giờ chơi và chuyển hoạt động. 
VI. TRẢ TRẺ
- Vệ sinh quần áo, đầu tóc, mặt mũi cho trẻ
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe và học tập của trẻ tại lớp
Đánh giá cuối ngày
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Thứ sáu ngày 20 tháng 03 năm 2026
I.  ĐÓN TRẺ- CHƠI TRÒ CHUYỆN - ĐIỂM DANH – THỂ DỤC SÁNG
1. Đón trẻ, chơi:
- Cô đón trẻ vào lớp, nhẹ nhàng nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân vào đúng nơi quy định.
-  Trò chuyện với trẻ về mẹ của bé .
- Xem tranh chủ đề : bé đi khắp nơi bằng phương tiện gì?
- Bé đến lớp bằng phương tiện gì?
- Nghe các bài hát về phương tiện giao thông. 
- Chơi đồ chơi mà trẻ thích. 
2. Điểm danh
3. Thể dục sáng: Theo kế hoạch tuần
II. Hoạt động chơi tập có chủ định
Tạo hình:  Tô màu ô tô
1. Mục đích 
a. Kiến thức:
[bookmark: _Hlk192601609]- Trẻ biết đặc điểm, tên gọi, công dụng của ô tô
- Trẻ biết cầm bút và tô màu ô tô (MT41)
b. Kỹ năng:
- Rènkỹ năng cầm bút, tô màu và ngồi đúng tư thế
- Trẻ có kỹ năng tô màu, tô kín hình
c. Thái độ:Trẻ hứng thú tham gia hoạt động học
2. Chuẩn bị: 
- Tranh mẫu của cô, giấy A4 và sáp mầu đủ cho trẻ tô
- Chiếc ô tô 
- Trang phục cô và trẻ gọn gàng, chỗ ngồi cô và trẻ hợp lý
3. Tiến hành hoạt động
	Hoạt động của cô
	Dk hoạt động của trẻ

	1. Khởi động gây hứng thú : Cô và trẻ cùng bài hát: “Em tập lái ô tô” của nhạc sỹ Nguyễn Văn Tý và trò chuyện cùng trẻ:
+ Bài hát nói về ai?
+ Em bé đang tập lái cái gì?
+ Các con có muốn tập lái ô tô không?
- Cô đố các con biết ô tô chạy ở đâu? À muốn biết ô tô chạy ở đâu các con hãy chú ý đón xem video xem ô tô chạy ở đâu nhé.
+ À các con thấy ô tô chạy ở đâu?
+ Ô tô có máy bánh?
+ Và khi ngồi trên ô tô các con phải như thế nào?
- Các con ơi ô tô là phương tiện giao thông đường bộ và thường được chạy ở trên đường đấy các con ạ. Và khi ngồi trên ô tô chúng mình nhớ là phải ngồi ngay ngắn không được thò tay, thò đầu ra ngoài cửa sổ các con nhớ chưa nào.
2. Tổ chức
2.1.HĐ1: Trải nghiệm kiến thức:
* Khảo sát:
- Cô cho trẻ quan sát chiếc ô tô 
- Cô có gì đây?
- Chiếc ô tô của cô có màu gì?
- Đây là gì của chiếc ô tô?’
- Bánh xe có dạng hình gì?
- Không có bánh xe thì xe có chạy được không?
- Bánh xe ô tô có màu gì?
- Các con thấy chiếc ô tô có đẹp không?
- Cô khái quát lại: Đây là chiếc ô tô đấy các con ạ, chiếc ô tô màu đỏ và ô tô có 4 bánh xe giúp cho ô tô di chuyển được trên đường đấy.
-  Cô cho trẻ quan sát tranh mẫu:  Khuyến khích, động viên trẻ nói lên suy nghĩ, hiểu biết của mình về đặc điểm của bức tranh:
Cô đưa bức tranh tô màu về chiếc ô tô cho trẻ quan sát và đàm thoại.
+ Các con nhìn xem bức tranh cô vẽ gì đây?
+ Ô tô tô màu gì?
+ Còn đây là gì?
+ Bánh xe tô màu gì?
=> Cô khái quát lại: Bức tranh của cô, cô tô màu chiếc ô tô màu đỏ còn bánh xe ô tô cô tô màu đen
đấy các con ạ.
+ Các con có thích tô màu chiếc ô tô không? 
+ Vậy các con cùng chú ý xem cô tô nhé.
b. Cô tô mẫu
- Cô tô mẫu và  phân tích cách tô màu
Muốn tô màu được bức tranh ô tô thì đầu tiên cô ngồi ngay ngắn thẳng lưng, tay trái giữ giấy tay phải cầm bút sáp màu đỏ và cầm bằng 3 đầu ngón tay. Cô bắt đầu tô phần đầu xe trước, khi tô cô đều tay, tô nhẹ nhàng không làm rách giấy, cô tô từ trái qua phải từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài và không để sáp màu chờm ra ngoài. Tiếp đến cô tô đến thân xe, đuôi xe cô cũng tô như vậy. Và cuối cùng cô cầm bút sáp màu đen cô tô bánh xe các con chú ý phải tô kín các phần của chiếc xe ô tô nhé. 
- Vậy là cô đã tô xong bức tranh ô tô rồi. Các con thấy ô tô trong tranh mà cô tô có đẹp không? 
- Bây giờ chúng mình cùng nhau thi đua xem bạn nào tô màu  tranh  ô tô mình đẹp nhất nào
c. Trẻ thực hành
- Hôm nay, lớp mình sẽ mở phòng triển lãm tranh dành cho các bé hoạ sĩ nhí đấy và cô sẽ mời các cô trong toàn trường đến tham dự phòng triển lãm tranh của cô con mình. Các con có thích được tham ra không? Vậy bây giờ, các con hãy thi nhau tô màu bức tranh ô tô để triển lãm nhé!
- Cô đã chuẩn bị cho các con bút sáp màu và giấy vẽ chiếc ô tô rồi đấy. Cô mời các con nhẹ nhàng về chỗ ngồi để tô màu nào!
- Cô nhắc trẻ cách cầm bút, tư thế ngồi vẽ và tô màu.
- Cô mở nhạc nhẹ trong quá trình trẻ thực hiện.
- Cô bao quát, gợi ý cho trẻ còn lúng túng. 
- Trong khi trẻ tô màu cô quan sát trẻ tô và đàm thoại hỏi trẻ 
+ Con đang làm gì?
+ Con tô màu xe gì  đấy?
+ Con sẽ tô như thế nào?
2.2. Hoạt động 2: Giải thích:Trưng bày sản phẩm
- Khi trẻ tô màu xong cô cho trẻ mang bài lên để trưng bày 
+ Bức tranh của các con tô màu về cái gì ? 
+ Chúng mình tô màu chiếc ô tô như thế nào ? 
+ Mời 2-3 trẻ lên nói về cách tô bài của mình hoặc của bạn
2.3. Hoạt động 3: Củng cố 
+ Khi tô màu chiếc ô tô con cảm thấy thế nào?
+ Con định làm gì với bức tranh tô màu chiếc ô tô của con?
3. Kết thúc: Cho trẻ vận động bài hát “ Em tập lái ô tô”
- Chuyển hoạt động .
	
-Trẻ hát cùng cô

- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ chú ý xem video


- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời


- Trẻ chú ý theo cô






- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời


- Trẻ nghe





-Trẻ trả lời cô giáo
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời




- Trẻ trả lời




- Trẻ chú ý theo cô









- Trẻ trả lời








- Trẻ chú ý


- Trẻ thực hiện






- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời




- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời


- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời

- Trẻ vận động cùng cô


III. HOẠT ĐỘNG GÓC: Như kế hoạch tuần
IV. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
[bookmark: _Hlk192601746]- Dạo chơi ngoài trời 
- TCVĐ: Bong bóng xà phòng
- CTD: xé lá, vẽ phấn, sỏi, đồ chơi sẵn có ngoài trời.
1. Mục đích 
a. Kiến thức
- Trẻ biết nói theo cô những cảnh vật xung quanh trẻ
- Trẻ được dạo chơi và hít thở không khí trong lành.
b. Kỹ năng
- Trẻ phát triển ngôn ngữ, khả năng quan sát, chú ý.
c. Thái độ
- Giáo dục trẻ có ý thức trong giờ học, yêu mến bảo vệ các loại cây xanh, đồ dung, đồ chơi quanh sân trường.
2. Chuẩn bị:
-  Sân trường rộng sạch, bằng phẳng. Phấn, lá cây, sỏi.
- Trang phục cô và trẻ gọn gàng
3. Tiến hành hoạt động
	Hoạt động của cô
	 DK hoạt đông của trẻ

	1. Ổn định, gây hứng thú:
Cô trò chuyện cùng trẻ về thời tiết trong ngày và hướng trẻ vào nội dung bài học.
2. Nội dung:
* Hoạt động 1. Dạo chơi ngoài trời.
- Cô cùng trẻ hát “ Vui đến trường“ đến địa điểm của buổi quan sát.
- Cho trẻ quan sát thật kỹ và tiến hành đàm thoại
- Các  con đang đứng ở đâu?
- Trên sân trường có gì?
- Nhờ đâu mà các con có bóng mát để chơi?
- Các con thấy cây ở trên sân trường mình như thế nào? Có nhiều cây không? Có những loại cây gì nhỉ?
- Ngoài ra trên sân trường mình còn có gì nữa đây?
- Đồ chơi trên sân trường có nhiều không? 
- Gồm có những đồ chơi gì?
- Khi chơi các đồ chơi trên sân các con phải  chơi ntn?
- Các con trả lời rất giỏi quanh sân trường có rất nhiều cây xanh cho chúng ta bóng mát  và ngoài ra còn có rất nhiều đồ chơi cho chúng ta vui chơi như: đu quay, cầu trượt để cho các con chơi hàng ngày. Vì vậy các con phải biết chăm sóc bảo vệ không phá hay bứt bẻ lá cây không phá đồ chơi biết giữ gìn đồ chơi khi chơi nhé.
* Hoạt động 2. Trò chơi vận động: bong bóng xà phòng
- Cô giới thiệu tên trò chơi.
- Hướng dẫn cách chơi; Cô thổi bong bóng xà phòng lên cao để trẻ chạy theo chiều bong bóng bay và nhảy bắt lấy chúng
- Tổ chức cho trẻ chơi.
- Cô quan sát, động viên khuyến khích trẻ.
- Cô nhận xét tuyên dương trẻ
* Hoạt động 3. Chơi tự do: Theo ý thích
- Cô cho trẻ chơi với đồ chơi có ngoài trời: đu quay,cầu trượt,bập bênh, chơi với lá, phấn…
- Khi trẻ chơi cô quan sát để đảm bảo an toàn cho trẻ
3. Kết thúc: nhận xét khen trẻ.
	
Trẻ hát và nhẹ nhàng ra ngoài đi dạo và quan sát





Sân trường
Cây xanh vườn hoa…
Cây xanh

Trẻ trả lời


Đu quay cầu trượt
Trả lời

Cẩn thận ,biết giữ gìn đò chơi….



Vâng ạ





Lắng nghe 

Chơi 3-4 l




Trẻ chơi


V. HOẠT ĐỘNG ĂN, NGỦ, VỆ SINH: Thực hiện theo kế hoạch tuần
VI. HOẠT ĐỘNG CHƠI THEO Ý THÍCH
Trò chơi: Tiếng kêu ở đâu
Mục đích
Trẻ nhận biết tiếng kêu của đồ vật và nơi phát ra âm thanh.
Chuẩn bị
Tiếng kêu của các phương tiện giao thông (còi ô tô, còi xe máy, còi tàu hỏa )
Cách chơi
Trẻ ngồi xung quanh cô, một cô giáo khác đứng mở nghe âm thanh của các loại phương tiện giao thông  (còi ô tô, còi xe máy, còi tàu hỏa), rồi hỏi trẻ đó là tiếng kêu của cái gì, nó được phát ra ở đâu, rồi cho trẻ đi tìm đồ chơi ở nơi phát ra âm thanh. Nếu trẻ chưa phát hiện được nơi có đồ vật phát ra âm thanh thì cô làm lại cho trẻ nghe. Khi trẻ tìm được đồ chơi, cô khen ngợi trẻ và cho trẻ chơi với đồ chơi đó.
VII. TRẢ TRẺ
- Vệ sinh quần áo, đầu tóc, mặt mũi cho trẻ
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe và học tập của trẻ tại lớp
Đánh giá cuối ngày
· Sĩ số trẻ: 
- Trạng thái cảm xúc: …………………………………………………………........
………………………………………………………………………………......
………………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………..........
- Kiến thức, kỹ năng: …………………………………………………………........
………………………………………………………………………………......
………………………………………………………………………………......
………………………………………………………………………………......
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ……………………………………………….......
………………………………………………………………………………..........
- Biện pháp khắc phục: …………………………………………………………......
………………………………………………………………………………..........
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